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DUYỆT LẦN 2: Đề CHƯA ĐẠT yêu cầu.Lí do: Phần Viết ra yêu cầu viết: Phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích. Đề cần có tác phẩm cụ thể và trích dẫn tác phẩm ra thì học sinh mới phân tích được. Không thể để HS tự lựa chọn 1 tác phẩm truyện để phân tích.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II (2023 -2024)
MÔN NGỮ VĂN 8
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	T T
	Nội dung kiến
  thức
	Đơn vị kiến thức
	                                    Mức độ nhận thức
	Tổng 
% điểm

	
	
	
	  Nhận biết
	 Thông hiểu
	    Vận dụng
	Vận dụng 
cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản văn học: thơ thất ngôn bát cú Đường luật
	0
	1
	0
	2
	0
	1
	0
	1
	          50

	2
	Viết
	Văn bản phân tích tác phẩm truyện
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	 50

	Tổng số câu hỏi
	0
	1
	0
	2
	0
	1
	0
	1
	 100

	Điểm (Tỉ lệ %)
	            15%
	            25%
	            10%
	50%
	

	Tỉ lệ chung
	                        50%
            
	50%
	








BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II (2023 -2024)
MÔN NGỮ VĂN 8
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản văn học
	Nhận biết: Nhận biết được bố cục, luật, vần của thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
Thông hiểu:
-Xác định câu hỏi tu từ và nêu tác dụng.
- Phân tích nét đặc sắc của một hình ảnh thơ.
Vận dụng:Viết đoạn văn ngắn theo yêu cầu đề bài.
	1
	2
	1
	

	2
	Viết
	Dạng đề phân tích một  tác phẩm truyện
	Nhận biết: Nhận biết kiểu bài phân tích một tác phẩm truyện.
Thông hiểu: Hiểu cách làm bài văn phân tích một tác phẩm truyện.
Vận dụng: Biết cách tạo lập văn bản phân tích một tác phẩm truyện.
 Vận dụng cao: Tạo lập được văn bản phân tích một tác phẩm truyện theo yêu cầu đề ra.
 
	
	
	
	1

	
Tổng số câu hỏi
	1
	2
	1
	1

	Điểm (Tỉ lệ %)

	15%
	25%
	10%
	50%

	Tỉ lệ chung
                                                                                                                                                
	                 50
	50















 












    UBND QUẬN BÌNH TÂN                               ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                     Môn: NGỮ VĂN 
      BÌNH TRỊ ĐÔNG A                                    Năm học: 2023 – 2024
                                         				Ngày kiểm tra: 25/3/ 2024
          						Thời gian làm bài: 90 phút 
              					           (không kể thời gian phát đề

PHẦN ĐỌC: (5.0 điểm)
 Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu  bên dưới:
             THU ẨM
   (Mùa thu uống rượu)
                                   Nguyễn Khuyến
Năm gian nhà cỏ thấp le te,
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy.
Độ năm ba chén đã say nhè
                (Giảng văn văn học Việt Nam, Trần Đình Sử tuyển chọn,  NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2001,tr 323)
[bookmark: _Hlk160805202]Câu a (1.5 điểm) Hãy xác định bố cục, luật, vần của bài thơ trên. 
Câu b (1.0 điểm) Hãy phân tích nét đặc sắc của một hình ảnh thơ mà em thích. 
Câu c (1.5 điểm) Xác định một câu hỏi tu từ có trong bài thơ và nêu tác dụng của câu hỏi  tu từ ấy trong việc thể hiện nội dung bài thơ.
Câu d (1.0 điểm) Viết đoạn văn (5-7 dòng) nêu sự thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân em sau khi đọc xong bài thơ.
PHẦN VIẾT (5.0 điểm)
        Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích.
                                 
                                         -HẾT-


 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ II
  Năm học 2023− 2024
  Môn: Ngữ văn 8 

	Phần
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	



PHẦN ĐỌC
	a
	Xác định bố cục, luật, vần của bài thơ:
- bố cục:
+ câu 1,2 : hai câu đề
+ câu 3,4: hai câu thực
+ câu 5,6: hai câu luận 
+ câu 7,8: hai câu kết 
-  luật: bằng ( căn cứ vào tiếng thứ hai của câu 1 “ gian”)
-  vần: gieo vần “oe” ở cuối câu
	 

0.5


0.5
0.5                                               

	
	b
	Hs chọn, phân tích nét đặc sắc của một hình ảnh thơ theo ý riêng của mình sao cho hợp lí.
	1.0

	
	c
	- Hs nêu được câu hỏi tu từ  :
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
- Nêu tác dụng của câu hỏi tu từ: không nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời mà được sử dụng để nhấn mạnh nội dung người nói, người viết muốn gởi gắm.
	0.5


1.0

	
	d
	- Giới thiệu tên tác giả, tác phẩm.
- Nêu được sự thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc bài thơ.
- Đưa ra lời kêu gọi hoặc lời khuyên, bài học.
( Tùy phần trình bày của học sinh mà linh hoạt cho điểm).
	
1.0

	PHẦN VIẾT
	
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích.

	

	
	
	Yêu cầu cần đạt về kĩ năng và kiến thức: 
- Biết cách làm bài văn phân tích truyện..
- Bố cục 3 phần, lập luận chặt chẽ, triển khai được các luận điểm
- Dùng lí lẽ sắc bén, nêu dẫn chứng cụ thể và chính xác.
- Đảm bảo qui tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
- Khuyến khích những cách diễn đạt sáng tạo, những suy nghĩ sâu sắc về truyện cần phân tích.
	

	
	
	Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nêu ý kiến khái quát về chủ đề và nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện.

	0.5


	
	
	Thân bài:
- Luận điểm chủ đề truyện (nêu lí lẽ và đưa ra bằng chứng làm sáng tỏ lí lẽ).
- Luận điểm đặc sắc nghệ thuật: (nêu lí lẽ và đưa ra bằng chứng làm sáng tỏ lí lẽ về những đặc sắc nghệ thuật).
	

1.0

3.0


	
	
	Kết bài: Khẳng định lại ý kiến về chủ đề và nét đặc sắc về nghệ thuật; nêu cảm nghĩ về tác phẩm.
	0.5


	
	
	Cách chấm điểm:
Điểm 4,0 – 5,0: Bài đáp ứng yêu cầu của đề. Lỗi diễn đạt, chính tả, dùng từ... không đáng kể. Diễn đạt mạch lạc, trôi chảy. 
Điểm 2,5 - 3,5: Bài  đáp ứng khá tốt yêu cầu của đề, còn mắc vài lỗi chính tả, diễn đạt....
 Điểm 1,5 - 2,0 : Bài viết được nhưng còn sơ sài, diễn đạt còn vụng về, mắc nhiều lỗi diễn đạt, chính tả....
 Điểm 0,5 - 1,0: Bài viết rất sơ sài, diễn đạt kém
Điểm 0,0: không làm bài hoặc viết vài câu chiếu lệ, lạc đề hoàn toàn....
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


